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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng 
Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM


Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TLĐ ngày 06/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý hoạt động Quỹ “Mái ấm công đoàn”;


Căn cứ Chương trình số 1848/CTr-TLĐ ngày 06/11/2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chương trình hoạt động Quỹ “Mái ấm công đoàn”;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-LĐLĐ, ngày 07/11/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon tum;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm công đoàn” và Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum. 


Điều 2. Ban chỉ đạo quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ “Mái ấm công đoàn” đúng quy chế.


Điều 3. Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Công đoàn các cấp và các Ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết định số 07/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/01/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon tum./.
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	Nơi nhận:
	
	              CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ
 Tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 112 /QĐ-LĐLĐ, ngày 8/06/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum) 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thành lập quỹ:
Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum được thành lập do Công đoàn các cấp tổ chức vận động Đoàn viên công đoàn đóng góp theo chủ trương, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, nhằm hỗ trợ cho Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây dựng, sửa chữa nhà ở giúp ổn định cuộc sống.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi:

- Quỹ “Mái ấm công đoàn” hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, các quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

- Quỹ “Mái ấm công đoàn” được quản lý tập trung, thống nhất tại Liên đoàn Lao động tỉnh do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Đối tượng vận động, đóng góp xây dựng quỹ:

- Đoàn viên công đoàn đang công tác, sinh hoạt tại CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.


- Vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tự nguyện ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn”.

2.2. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ đảm bảo các điều kiện sau:


- Là đoàn viên công đoàn đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có tham gia đóng góp, xây dựng quỹ hàng năm theo quy định.

- Có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ đủ 08 năm trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi công tác.

- Có đất ở hợp pháp, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở, hoặc nhà ở tạm, dột nát phải sửa chữa. 

- Thu nhập bình quân của hộ gia đình dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Được Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng ý đề nghị Quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. 
2.3. Trường hợp khác: 
Trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bị thiệt hại nhà cửa vì thiên tai, hỏa hoạn…Ban chỉ đạo Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh tổng hợp trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động quỹ “Mái ấm công đoàn”:


Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum, hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất, đảm bảo sự lãnh của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, mọi hoạt động, quản lý quỹ gắn liền với chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước và chế độ tài chính công đoàn. 


Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo Quỹ:

1. Tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vận động đoàn viên đóng góp, xây dựng quỹ theo Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh; tiếp nhận hỗ trợ tiền, hiện vật từ các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ quỹ…


2. Tổ chức quản lý, sử dụng quỹ và các tài sản được giao đúng mục đích, đúng chế độ quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Tham mưu, hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ các đối tượng đề nghị được hỗ trợ theo quy chế; trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà “MÂCĐ”.

4. Phối hợp công đoàn các cấp nơi đoàn viên được hỗ trợ đôn đốc, kiểm tra, giám sát xây dựng, sửa chữa; tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên.


5. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả hoạt động của Quỹ (kế hoạch vận động xây dựng quỹ, kết quả việc hỗ trợ đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở “MÂCĐ”…) 
CHƯƠNG II

QUẢN LÝ NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI

Điều 5. Nguồn thu:


1. Quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh do Đoàn viên đóng góp tại công đoàn cơ sở; công đoàn cấp trên trực tiếp đôn đốc thu, nộp về Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định. Mức đóng góp cụ thể hàng năm do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu Ban Chấp hành xem xét, thống nhất quyết định.

2. Nguồn thu từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tự nguyện ủng hộ quỹ (bằng tiền hoặc hiện vật).

3. Thu lãi từ tiền gửi Quỹ “Mái ấm công đoàn” trong tài khoản mở tại Ngân hàng, hoặc thu từ hoạt động đầu tư tài chính theo quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 6. Nội dung chi:

1. Chi hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, quy định tại điểm 2.2, khoản 2, điều 2 của Quy chế này.

2. Chi hành chính phục vụ công tác quản lý gồm: Vật tư, văn phòng phẩm; Trang trí lễ nghiệm thu, gắn biển; xăng xe, công tác phí đi thẩm định hiện trạng nhà, tổ chức nghiệm thu bàn giao nhà.
3. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động đoàn viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp, ủng hộ hàng năm; sơ kết, tổng kết Chương trình “MÂCĐ” trong nhiệm kỳ.
CHƯƠNG III

         ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG.

          Điều 7. Định mức hỗ trợ:

1.Hỗ trợ để xây dựng mới nhà ở:
- Hỗ trợ xây dựng mới nhà “Mái Ấm công đoàn” cho đoàn viên ở những địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 là 40.000.000đ/1 nhà/1 đối tượng (bốn mươi triệu đồng);
- Địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực dưới 0,7 hỗ trợ xây dựng mới nhà “Mái Ấm công đoàn” là 35.000.000đ/1 nhà/1 đối tượng (ba mươi lăm triệu đồng);
2. Hỗ trợ sửa chữa nhà ở: 
Tùy theo mức độ hư hỏng và kết quả thẩm định thực tế để xem xét, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể nhưng tối đa không quá 20.000.000đ/1 nhà/1 đối tượng.

Điều 8. Tổng mức đầu tư (Dự toán), phương án xây dựng:


- Về tổng mức đầu tư tối đa không quá 200.000.000đ/1 nhà/1 đối tượng đối với nhà xây mới và 150.000.000đ/01 nhà/1 đối tượng đối với nhà sửa chữa. Trong đó đã bao gồm: Từ mức hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm công đoàn”, đoàn viên huy động nguồn tài chính của gia đình, hoặc vay Ngân hàng... để xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo chất lượng và công năng sử dụng lâu dài. 
- Đoàn viên được hỗ trợ xác định phương án xây dựng (Về dự toán kinh phí đầu tư, hình thức xây dựng); các cấp công đoàn có thể huy động vật liệu tại chỗ, ngày công và các hỗ trợ khác từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đoàn viên công tác, làm việc để giúp đỡ đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở.

- Nếu giá trị công trình sau khi hoàn thành có tổng mức đầu tư vượt quá 200.000.000đ/1nhà/1đối tượng đối với xây dựng mới; vượt quá 150.000.000đ/1 nhà/1đối tượng đối với sửa chữa, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (giao Ban chỉ đạo phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xác định giá trị theo suất đầu tư của Nhà nước) quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ.  

- Trường hợp đoàn viên được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện hỗ trợ thông qua quỹ “Mái ấm công đoàn” của tỉnh với số tiền cao hơn định mức thì thực hiện theo mức hỗ trợ của nhà đầu tư; Nếu số tiền hỗ trợ thấp hơn định mức thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, cân đối bổ sung bằng định mức quy định tại quy chế này.

Điều 9. Phương thức hỗ trợ:


- Hỗ trợ bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) thông qua công đoàn cấp trên trực tiếp, khi đoàn viên khởi công xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” với khối lượng ước đạt tối thiểu 30% trở lên giá trị dự toán xây dựng, sửa chữa. 

- Hỗ trợ bằng hiện vật do các tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ (nếu có).

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN VÀ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ


Điều 10. Trách nhiệm của các cấp công đoàn.

1. Đối với công đoàn cơ sở:

- Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”; đồng thời vận động đoàn viên trong đơn vị đóng góp quỹ đầy đủ theo chỉ tiêu hàng năm và nộp về công đoàn cấp trên trực tiếp.


- Khi đoàn viên công đoàn có đơn gửi Ban chấp hành CĐCS đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn”. Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm báo cáo cấp uỷ và cơ quan chuyên môn, đồng thời trực tiếp xem xét hoàn cảnh thực tế theo đơn, sau đó triệu tập cuộc họp toàn thể CĐCS để bình xét. Nếu đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn quy định thì lập biên bản cuộc họp, danh sách trích ngang của CĐCS gửi lên công đoàn cấp trên trực tiếp để xem xét, kiểm tra trước khi lập hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét duyệt, hỗ trợ.


- Sau khi đoàn viên được xét duyệt hỗ trợ, Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc xây dựng, sửa chữa nhà ở; giám sát quá trình xây dựng, sửa chữa đảm bảo chất lượng; phối hợp tổ chức nghiệm thu, gắn biển bàn giao nhà theo quy định.


2. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Tuyên truyền, chỉ đạo triển khai vận động đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” theo quy định; đồng thời trực tiếp thu và nộp kinh phí đầy đủ, kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tài chính).


- Kiểm tra hồ sơ các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định do CĐCS trực thuộc đề nghị; tổ chức họp Ban Thường vụ để xét duyệt. Nếu đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế, tiến hành lập hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét duyệt, hỗ trợ.


- Chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS đôn đốc, giám sát quá trình xây dựng, sửa chữa; sau khi hoàn thành công trình, phối hợp các cấp tiến hành nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho đoàn viên.


3. Trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh:


- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ “Mái ấm công đoàn”; xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà “MÂCĐ” đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch.


- Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của quỹ; định kỳ rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đôn đốc, vận động đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “MÂCĐ” của các cấp công đoàn.

- Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban chỉ đạo quỹ về công tác nghiệp vụ tài chính, giám sát, kiểm tra các hoạt động thu, chi, thanh quyết toán, tiếp nhận tiền đóng góp của đoàn viên; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác tự nguyện ủng hộ.


- Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu-chi, quản lý Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn”:


* Đối với Công đoàn cơ sở:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở của đoàn viên, có xác nhận của Ban chấp hành CĐCS và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (có mẫu kèm theo).

2. Biên bản họp toàn thể CĐCS hoặc Ban chấp hành Công đoàn xét đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “MÂCĐ”.

3. Giấy xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành CĐCS về mức thu nhập của bản thân và thu nhập của gia đình (có bản photocopy bảng lương đơn vị kèm theo). 


4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp (bản photocopy, có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn).

5. Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang đối tượng được đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “MÂCĐ” (có mẫu kèm theo).

6. Sổ hộ khẩu (bản photocopy, có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn).


* Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:


- Biên bản họp xét của Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (kèm theo toàn bộ hồ sơ của CĐCS).


- Tờ trình kèm theo danh sách trích ngang đoàn viên đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xét hỗ trợ xây dựng nhà “MÂCĐ” cho đoàn viên.


Điều 12.  Thời gian xét hỗ trợ.

Căn cứ hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” của công đoàn các cấp, Ban chỉ đạo quỹ “Mái ấm công đoàn” trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét duyệt hàng tháng, theo kỳ họp của Ban Thường vụ. Kết quả xét duyệt hỗ trợ xây dựng nhà “MÂCĐ” cho các đối tượng được thông báo bằng văn bản để Công đoàn các cấp biết, triển khai thực hiện.

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT


Điều 13. Khen thưởng.

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, hỗ trợ cho đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định hiện hành.


- Kết quả thực hiện chương trình xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” là một trong những nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, giao ước thi đua và xét duyệt thi đua khen thưởng hàng năm đối với các cấp công đoàn trong tỉnh.


Điều 14. Kỷ luật.

Mọi hành vi cố ý làm trái; lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm trục lợi cá nhân; tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát nguồn quỹ hoặc làm tổn hại đến uy tín, danh dự của tổ chức Công đoàn, Ban chỉ đạo quỹ… tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 15. Tổ chức, hoạt động điều hành quỹ.


1. Ban chỉ đạo quỹ “Mái ấm công đoàn” chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Quỹ. 


2. Chế độ làm việc: Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên và giúp việc Ban chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo phân công. 
 

3. Thường trực Ban chỉ đạo quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh Kon Tum đặt tại Ban Chính sách- Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh.


Điều 16. Tổ chức thực hiện.
Công đoàn các cấp, Ban chỉ đạo quỹ, các Ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách-Pháp luật, số ĐT 0603.864.425) để được hướng dẫn, giải quyết./.
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